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74hc595 là gì ?
IC 74HC595 là một IC thanh ghi dịch 16 chân bao gồm một chốt kiểu D cùng với một thanh
ghi dịch bên trong IC. Nó nhận dữ liệu đầu vào nối tiếp và sau đó gửi dữ liệu này ra ngoài
thông qua các chân song song. Ngoài các đầu ra song song, nó cũng cung cấp một đầu ra
nối tiếp. Nó có các đầu vào xung clock độc lập cho thanh ghi dịch và chốt D. IC này thuộc họ
logic HC được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng CMOS. Hãy tham khảo với Hocwiki
nhé !

74HC595 có hai thanh ghi tích hợp. Cái đầu tiên là một thanh ghi dịch và cái thứ hai là một
thanh ghi lưu trữ. Dữ liệu được truyền nối tiếp để thay đổi thanh ghi từng bit. Nhưng nó chỉ
chuyển vào thanh ghi lưu trữ khi chân chốt dữ liệu hoạt động ở mức cao.

74hc595 là gì ? hướng dẫn sử dụng IC 74hc595
LM2576 ADJ là gì ? Nguyên Lý LM2576
Thông số transistor D718 lưng đồng tháo máy và Nguyên lý làm việc của D718
TL431 là gì ? Nguyên Lý IC TL431
IRF3205 lưng đồng tháo máy lấy ở đâu

Sơ đồ chân 74hc595
Hãy nhìn vào sơ đồ sơ đồ chân. Dấu nghiêng gạch ngang trên đầu cho thấy rằng các chân
này hoạt động ở tín hiệu thấp đang hoạt động hoặc ở tín hiệu logic âm. mình sẽ xem xét chi
tiết về logic phủ định ở phần sau trong hướng dẫn này.

Liên quan đến các chân đầu ra, vì nó là một thanh ghi dịch 8-bit. SN74HC595N có tám chân
đầu ra từ Q0-Q7.

Trong phần này, mình thấy Mô tả  chân của tất cả các chân cùng với hoạt động và chức
năng của chúng.

Pin # 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 15: Chân đầu ra
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Tám chân này là chân đầu ra của thanh ghi dịch. mình nên kết nối các chân này với các thiết
bị ngoại vi nào mà mình muốn hiển thị dữ liệu thanh ghi lưu trữ. Các linh kiện thường được
sử dụng như LED, Led 7 đoạn , v.v.

Pin # 08: GND

Đây là chân nối đất và được nối với đất của mạch.

Pin # 09: Q7 ‘

Đây là đầu ra dữ liệu nối tiếp không đảo ra khỏi quãng thứ tám của thanh ghi dịch. Nó cũng
được sử dụng cho mục đích xếp tầng. Ví dụ, nếu mình cần thanh ghi dịch 16 bit. mình có thể
nối chuỗi hai IC 74HC595. Để thực hiện việc này, chỉ cần kết nối chân ~ Q7 với chân DS đầu
vào nối tiếp của IC 595 thứ 2. Hơn nữa, cung cấp cùng một tín hiệu xung nhịp cho cả hai
mạch tích hợp. Bằng cách này, hai 74HC595 sẽ hoạt động như một thanh ghi dịch 16 bit.
Hơn nữa, bạn có thể tiếp tục quá trình này để kết nối bao nhiêu IC tùy thích để có thêm độ
rộng dữ liệu.

Pin # 10: ~ MR

Đây là một Đầu vào thiết lập lại tổng mức thấp không đồng bộ, đang hoạt động, được sử
dụng để thiết lập lại thanh ghi dịch. Chốt 8 bit không bị ảnh hưởng bởi đầu vào này. Việc áp
dụng tín hiệu thấp ở chân 10 sẽ chỉ đặt lại phần thanh ghi dịch.

Pin # 11: SH_CP

Đây là chân đầu vào xung nhịp của thanh ghi dịch 74hc595. Dữ liệu được chuyển từ chân
đầu vào nối tiếp sang thanh ghi dịch 8 bit trên mọi chuyển đổi dương của tín hiệu clock được
áp dụng tại chân này.

Pin # 12: ST_CP

Đây là chân đầu vào xung nhịp cao đang hoạt động của một thanh ghi lưu trữ. Sự chuyển đổi
tích cực của tín hiệu tại chân này được sử dụng để cập nhật dữ liệu vào các chân đầu ra.

Pin # 13: ~ OE

Chân kích hoạt đầu ra đang hoạt động ở mức thấp. Khi chân này ở mức thấp, dữ liệu trong
thanh ghi lưu trữ sẽ xuất hiện ở đầu ra. Khi áp dụng tín hiệu cao, đầu ra bị tắt bằng cách
buộc chúng ở trạng thái trở kháng cao. Tuy nhiên, đầu ra nối tiếp không bị ảnh hưởng gì cả.
Đối với các hoạt động bình thường, nó được giữ ở mức thấp.

Pin # 14: DS

Đây là chân đầu vào dữ liệu nối tiếp, nơi cung cấp dữ liệu đầu vào.

Pin # 16: Vcc

Nguồn điện dương được cung cấp tại chân này.
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74hc595 để làm gì
Nó là một thanh ghi dịch với đầu vào nối tiếp 8 bit và đầu ra nối tiếp 8 bit hoặc song
song 3 trạng thái.
Điện áp hoạt động của IC này là từ 2V đến 6V.
Điện áp đầu ra bằng điện áp hoạt động của IC này.
Nó dựa trên logic CMOS và do đó tiêu thụ điện năng rất thấp là 80uA.
Nguồn đầu ra / dòng chìm là 35mA.
Nó có một đặc điểm là khả năng chống nhiễu cao.
Nó có thể dễ dàng xếp tầng qua chân 9 với nhiều IC hơn để có nhiều đầu ra hơn.
Tần số xung nhịp tối đa là 25Mhz @ 4,5V.
Hành động kích hoạt Schmitt được cung cấp trên tất cả các đầu vào.

Cách sử dụng 74hc595
Bạn có bao giờ tự hỏi, làm thế nào một kỹ sư nhúng điều khiển hàng trăm điốt phát sáng nối
tiếp hoặc song song với sự trợ giúp của một bộ vi điều khiển có rất ít chân I / O đa năng?
Ngoài ra, Bạn muốn điều khiển nhiều hơn 8 động cơ servo và bạn chỉ có 2-3 chân GPIO của
một bộ vi điều khiển. Bạn sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Bạn sẽ điều khiển Ma trận
LED có các kích thước khác nhau như 8 × 8, 16 × 16, 32 × 32 như thế nào với các chân
GPIO tối thiểu của vi điều khiển? Câu trả lời đơn giản là một thanh ghi dịch 74HC595.

Trong hầu hết các ứng dụng, bạn cần nhiều đầu ra hơn cho các đèn LED giao tiếp hoặc các
thiết bị nào khác như Led 7 đoạn, 16 đoạn, đèn chớp LED, v.v. IC này rất tiện dụng để sử
dụng. Để tăng các chân đầu ra, bạn có thể giao tiếp IC này với các vi điều khiển khác nhau
như Arduino Uno , PIC Microcontroller, Atmel, v.v. Bạn có thể sử dụng IC này trong việc
thiết kế các Project yêu cầu điều khiển nhiều đầu ra.

Nguyên lý 74hc595
Như đã đề cập trước đó, thanh ghi dịch 74HC595 bên trong bao gồm hai thanh ghi như
thanh ghi dịch và thanh ghi lưu trữ. Cả hai đều rộng 8-bit. Cái đầu tiên chịu trách nhiệm
chấp nhận đầu vào dữ liệu trên mọi cạnh dương của xung clock và nó tiếp tục nhận dữ liệu.
Nhưng dữ liệu từ thanh ghi dịch chỉ chuyển sang thanh ghi lưu trữ khi mình áp dụng tín hiệu
cao hoạt động để chốt chân đầu vào.
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Nó có tám đầu ra và 3 chân đầu vào bao gồm chân dữ liệu, chân lưu trữ và chân clock
thanh ghi dịch. Kết nối chân 8 với đất và chân 16 với nguồn điện áp + 5V.
Chân  cho phép đầu ra (~ OE) phải được nối đất  để kích hoạt các chân đầu ra của
thanh ghi dịch. Chân thiết lập lại chính sẽ xóa bộ nhớ của thanh ghi dịch nếu nó được
áp dụng với tín hiệu thấp. Đó là lý do tại sao nó nên được giữ ở mức cao.
Khi quá trình chuyển đổi cạnh dương xảy ra trên chân 11, thanh ghi dịch sẽ chấp nhận
các đầu vào được áp dụng trên đường dữ liệu.
Các đầu ra của thanh ghi lưu trữ được kết nối với các chân đầu vào của chốt D / thanh
ghi lưu trữ.
Các đầu vào này được cập nhật trên đầu ra chốt khi xảy ra quá trình chuyển đổi cạnh
dương tại chân 12.

Quan trọng nhất, Nếu bạn cần ghép nhiều IC với nhau thì chân 9 được kết nối với chân dữ
liệu của một IC thanh ghi dịch khác.

Quét LED 7 đoạn dụng 74HC595 Arduino
Trong phần này, mình sẽ tìm hiểu Quét LED 7 đoạn dụng 74HC595 Arduino. Bằng cách sử
dụng thanh ghi dịch 74HC595 để điều khiển Led 7 đoạn với Arduino, mình có thể lưu các
chân GPIO của Arduino.

Tại sao sử dụng 74HC595 để điều khiển Màn hình 7 đoạn?

Trong hướng dẫn cuối cùng về giao tiếp 7 đoạn với Arduino , mình đã thấy rằng nếu mình
giao tiếp trực tiếp một led 7 đoạn với Arduino, mình sẽ cần 8 chân kỹ thuật số của Arduino.
Tương tự, nếu mình sử dụng Led 7 đoạn hai chữ số, ba chữ số, bốn chữ số, mình sẽ cần
nhiều chân GPIO hơn, ngay cả khi mình sử dụng  kỹ thuật ghép kênh  để tiết kiệm chân vi
điều khiển.

Do đó, bằng cách sử dụng thanh ghi dịch nối tiếp 74HC595, mình có thể lưu các chân kỹ
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thuật số Arduino và có thể sử dụng chúng cho các mục đích khác. Ví dụ, nếu mình sử dụng
IC thanh ghi dịch nối tiếp này, mình có thể giao tiếp 7 đoạn với Arduino bằng cách chỉ sử
dụng ba chân, thay vì sử dụng 8 chân kỹ thuật số.

Sơ đồ Quét LED 7 đoạn dụng 74HC595 Arduino

Sơ đồ này cho thấy kết nối giữa IC dịch, Arduino và cathode chung của 7 đoạn.

Như bạn có thể thấy từ sơ đồ, mình kết nối 74HC595 với LED theo trình tự các chân đầu ra
(Q0-Q7) theo bảng này.

74HC595 Chân led 7 đoạn
Q0 A
Q1 B
Q2 C
Q3 D
Q4 E
Q5 F
Q6 G
Q7 DP
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Code Arduino
Code  Arduino này hiển thị các số từ 0 đến 9 trên Led 7 đoạn một chữ số với độ trễ là một
giây.

#define LATCH_pin 8 // (8) ST_CP [RCK] on 74HC595

#define CLCOK_pin 12     // (12) SH_CP [SCK] on 74HC595

#define DATA_pin 11    // (11) DS [S1] on 74HC595

unsigned char binary_pattern[] = {

   0b11111010,

0b01100000,

   0b11011100,

   0b11110100,

   0b01100110,

   0b10110110,

   0b10111110,

   0b11100000,

   0b11111110,

   0b11100110,

};

unsigned int counter=0;

void clock_signal(void){

   digitalWrite(CLCOK_pin, HIGH);

    delayMicroseconds(500);

   digitalWrite(CLCOK_pin, LOW);

    delayMicroseconds(500);
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}

void latch_enable(void)

   {

    digitalWrite(LATCH_pin, HIGH);

    delayMicroseconds(500);

    digitalWrite(LATCH_pin, LOW);

    }

void send_data(unsigned int data_out)

{

    int i;

    unsigned hold;

    for (i=0 ; i<8 ; i++)

    {

        if ((data_out >> i) & (0x01))

        digitalWrite(DATA_pin,HIGH); 

        else

        digitalWrite(DATA_pin,LOW); 

        clock_signal();

    }

    latch_enable(); // Data finally submitted

}

void setup() 

{

  pinMode(LATCH_pin , OUTPUT);

  pinMode(DATA_pin , OUTPUT);  
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  pinMode(CLCOK_pin , OUTPUT);

  digitalWrite(LATCH_pin, LOW);      // (11) ST_CP [RCK] on 74HC595

  digitalWrite(CLCOK_pin, LOW);      // (9) SH_CP [SCK] on 74HC595

  digitalWrite(DATA_pin, LOW);     // (12) DS [S1] on 74HC595

  Serial.begin(9600);

}

void loop() 

{

       send_data(binary_pattern[counter]);

       counter++;

       if(counter>9)

       counter =0;

        delay(1000);

}

Code hoạt động như thế nào?

Code này hoạt động tương tự như Code mà mình đã thảo luận trong phần trước ngoại trừ
phần vòng lặp “while”. Đầu tiên, mình khởi tạo code hiển thị cho Led 7 đoạn loại cathode
phổ biến bằng cách sử dụng một mảng.

unsigned char binary_pattern[] = {

   0b11111010,

0b01100000,

   0b11011100,

   0b11110100,

   0b01100110,

   0b10110110,

   0b10111110,
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   0b11100000,

   0b11111110,

   0b11100110,

};

Bên trong vòng lặp while, mình chuyển các giá trị mã hiển thị vào hàm send_data () với sự
trợ giúp của một biến bộ đếm. Biến bộ đếm tăng lên sau mỗi giây và được sử dụng để hiển
thị các giá trị được cập nhật. Khi giá trị bộ đếm bằng 9, mình đặt lại giá trị bộ đếm về
không.

send_data(binary_pattern[counter]);

         counter++;

         if(counter>9)

         counter =0;

         delay_ms(1000);

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

Kết quả mô phư:
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Ứng dụng SN74HC595
IC này có vô số ứng dụng và được sử dụng trong nhiều mảng sản phẩm như thiết bị ngoại vi
máy tính, Thiết bị, v.v. Rất ít ứng dụng được sử dụng dưới đây:

Giữ dữ liệu trong một khoảng thời gian dài
Chuyển đổi dữ liệu nối tiếp sang song song
Logic mục đích chung
Điều khiển đèn LED

Các bài viết tương tự:

bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi1.
chưa ra – mấy ngày mới có e bếp từ mà sữa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ
Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn2.
hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chếm
dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút (lỗi 2 là nguyên nhân cơ
bản) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. – Ai đang gặp
n h ư ̃ n g  l ô ̃ i  t r ê n  v u i  l o ̀ n g  l i ê n  h ệ  v ơ ́ i  t i n y  m i n o  t r ê n  f a c e b o o k
http://facebook.com/tiny.mino.3 hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.
dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko3.
tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bám nút này đèn lesd hiển thị của các nút yếu
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đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi sử lý ko qua trở,,,,,em chưa kiểm tra nguồn –
laoij quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc
hẹn giờ hoặc tạo ẩm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc
nhưng giờ là ko tắt dc
điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường – bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy4.
khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh
operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dùng điều khiển không tắt được
phải tắt atttomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh
nhưng vẫn không được( Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chị số)
máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT – Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra5.
nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thây thanchj anh chạy ok dược khoảng 3 ngày
. nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh
4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tụ học sủa bo mạch mong
anh em giúp đỡ
may giat electrolux EWF549 – máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút6.
ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến
7 phút là mất nguồn. rút điên ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến7
phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng – bạn nói co phải là tháo hản van xả ra không?7.
minh cung đã mang cho thọ chuyên sủa bo họ kiểm tra khong vân đè gì mình vè vệ
sinh lại dác cắm o bo và cho chạy vân vậy . ban cho toi hỏi áp o dâu cấp cho xả . khi
tranzitor chua dẫn. vi toi khong sủa duocj bo mạch buon quá
máy giat sharp 75EV – máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M ,8.
nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình khong biết
trị số nó là bao nhiêu để thay .
Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượg thấy lạ như ma ám.hj. 1là tjvj tq, nền đỏ lè nổj đườg9.
hồj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo
có 150v trên kr, sau đó lắp lạj máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Maý trug
quôc chj? Bị lỏg mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vân chay pjh thuog lạ thât. – .
Tea2025b sử dụng với mạch stereo – Tự nhiên 1 bên của e k còn ngke thấy nữa e đã10.
ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thỉ cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con
16v450uf nhưng vẫn bị.
Ti vi samsung slim cs 21z45ml – Co hình trên dưới . E đã kt và thay thử 7845 , diode11.
đường 16v , tụ và các R sung quanh . Nhưng vẫn khôg có gì mới lạ .
tủ lanh Daewoo 160L – – ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống12.
ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo
kiểm tra dường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có
gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngan
mát không lạnh gì
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